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Ho Chi Minh City, Date: July 26, 2023
TP. Hồ Chí Minh, Ngày: 26/07/2023

ANALYSIS REPORT JOB NO.: 2306A-1324
BÁO CÁO PHÂN TÍCH Đơn hàng: 2306A-1324

:  VEDAN (VIETNAM) ENTERPRISE CORP., LTDCLIENT'S NAME

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU HẠN VEDAN VIỆT NAMTên khách hàng

:  NATIONAL ROAD 51, HAMLET 1A, PHUOC THAI VILLAGE, LONG THANH DISTRICT, 

DONG NAI PROVINCE, VIETNAM

QL51, ẤP 1A, XÃ PHƯỚC THÁI, HUYỆN LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI, VIỆT NAM

CLIENT'S ADDRESS

Địa chỉ

The following sample(s) was/were submitted and identified by the client as:

Mẫu thử nghiệm được cung cấp và nhận dạng bởi khách hàng:

Sample description
Mô tả mẫu

Food (approx. 0.607kg) in full label paper bags:  

Thưc phâm (khoảng 0.607kg) chứa trong túi giấy nhãn mác đầy đủ:  

:  2306A-1324.001Sample ID
Mã số mẫu

Hạt hương dương ChaCheer vị dừa – ChaCheer Sunflower 

Seeds Coconut Flavour

Client’s reference
Chú thích của khách hàng

:  

:  Date sample(s) received June 14, 2023

:  14/06/2023Ngày nhận mẫu

:  June 14, 2023 - June 27, 2023Testing period
:  14/06/2023 - 27/06/2023Thời gian thử nghiệm

As applicant's requirement:  Test(s) requested
Theo yêu cầu của khách hàng:  Yêu cầu thử nghiệm

:  Test result(s) Please refer to the next page(s)
:  Kết quả kiểm nghiệm Vui lòng tham khảo trang sau
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DETAIL TEST RESULT(S)
KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Appearance :  Whole shell granules, relatively uniform, dry and crispy shell

Trạng thái :  Dạng hạt nguyên vỏ, tương đối đồng đều, khô ráo và vỏ giòn

Colour :  Characteristic light brown to dark gray colour of product

Màu :  Màu nâu nhạt đến xám đen đặc trưng của sản phâm

Odor :  Coconut odour, no rancid and strange odour

Mùi :  Mùi thơm của dừa, không có mùi ôi và mùi lạ

Taste :  The seeds inside are fatty taste, light sweet and no strange taste

Vị :  Hạt bên trong có vị béo, ngọt nhẹ và không có vị lạ

Analyte

Chỉ tiêu phân tích

Method

Phương pháp

Result

Kết quả

LOD LOQ Unit

Đơn vị

Note

Ghi chú

1. ISO 665:2020Moisture and volatile matter 

(103°C)

Độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi

1.86 0.09 0.29 g/100g

2. ISO 749:1977Total ash

Tro tổng

4.55 0.03 0.1 g/100g

3. AOAC 986.25Total carbohydrate

Cacbohydrat tổng

16.85 - - g/100g

4. FAO Food and Nutrition 

Paper 77 (2003) & USDA 

Food Composition 

Databases

Calories - United States (US) 

market

Năng lượng - Thị trường Mỹ (US)

585 - - kcal/100g

5. AOAC 2017.16Total dietary fiber TDF

Xơ tổng TDF

11.36 _(a) _(a) g/100g

6. AOAC 2017.16Insoluble dietary fiber IDF and High 

molecular weight soluble dietary 

fiber HMW SDF

Xơ không hòa tan IDF và xơ hòa 

tan phân tử cao HMW SDF

9.26 0.15 0.45 g/100g

7. AOAC 2017.16Low molecular weight soluble 

dietary fiber LMW SDF

Xơ hòa tan phân tử thấp LMW SDF

2.10 0.01 0.02 g/100g

8. ISO 659:2009Fat

Béo

51.08 0.1 0.3 g/100g

9. GB 5009.22-2016 ⁽*⁾Aflatoxin (sum of B1, B2, G1, G2)

Aflatoxin (tổng của B1, B2, G1, G2)

Not Detected

Không phát hiện

_(a) _(a) µg/kg
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Analyte

Chỉ tiêu phân tích

Method

Phương pháp

Result

Kết quả

LOD LOQ Unit

Đơn vị

Note

Ghi chú

10. GB 5009.22-2016 ⁽*⁾Aflatoxin B1

Aflatoxin B1

Not Detected

Không phát hiện

0.1 0.3 µg/kg

11. GB 5009.22-2016 ⁽*⁾Aflatoxin B2

Aflatoxin B2

Not Detected

Không phát hiện

0.1 0.3 µg/kg

12. GB 5009.22-2016 ⁽*⁾Aflatoxin G1

Aflatoxin G1

Not Detected

Không phát hiện

0.1 0.3 µg/kg

13. GB 5009.22-2016 ⁽*⁾Aflatoxin G2

Aflatoxin G2

Not Detected

Không phát hiện

0.1 0.3 µg/kg

14. LFOD-TST-SOP-8444 

(GC-FID)

Saturated fatty acids

Hàm lượng axít béo bão hòa

6.5448 0.0001 0.0003 g/100g

15. LFOD-TST-SOP-8444 

(GC-FID)

Trans fatty acids

Hàm lượng axít béo chuyển hóa 

dạng trans

0.0379 0.0001 0.0003 g/100g

16. LFOD-TST-SOP-8554Cholesterol

Cholesterol

Not Detected

Không phát hiện

0.3 1 mg/100g

17. AOAC 2018.16 ⁽*⁾Total sugars (sum of Fructose, 

Glucose, Lactose, Maltose, and 

Sucrose)

Đường tổng (tổng của Fructoza, 

Glucoza, Lactoza, Maltoza, và 

Sucroza)

2.50 _(a) _(a) g/100g

18. AOAC 2018.16Glucose

Glucoza

Not Detected

Không phát hiện

0.03 0.1 g/100g

19. AOAC 2018.16Fructose

Fructoza

Not Detected

Không phát hiện

0.03 0.1 g/100g

20. AOAC 2018.16Lactose

Lactoza

Not Detected

Không phát hiện

0.03 0.1 g/100g

21. AOAC 2018.16Maltose

Maltoza

Not Detected

Không phát hiện

0.03 0.1 g/100g

22. AOAC 2018.16Sucrose

Sucroza

2.50 0.03 0.1 g/100g

23. ISO 20636:2018Vitamin D (sum of vitamin D2 and 

vitamin D3)

Vitamin D (tổng của vitamin D2 và 

vitamin D3)

Not Detected

Không phát hiện

_(a) _(a) µg/100g

24. ISO 20636:2018Vitamin D2 (ergocalciferol)

Vitamin D2 (ergocalciferol)

Not Detected

Không phát hiện

0.1 0.3 µg/100g
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Analyte

Chỉ tiêu phân tích

Method

Phương pháp

Result

Kết quả

LOD LOQ Unit

Đơn vị

Note

Ghi chú

25. ISO 20636:2018Vitamin D3 (cholecalciferol)

Vitamin D3 (cholecalciferol)

Not Detected

Không phát hiện

0.1 0.3 µg/100g

26. AOAC 2011.14Sodium (Na)

Natri

807 - 1 mg/100g

27. AOAC 2011.14Potassium (K)

Kali

626 - 1 mg/100g

28. AOAC 2011.14Calcium (Ca)

Canxi

90 - 1 mg/100g

29. AOAC 2011.14Iron (Fe)

Săt

5.2 - 0.05 mg/100g

30. GB 5009.268-2016 ⁽*⁾Arsenic (As)

Asen (As)

Not Detected

Không phát hiện

- 0.01 mg/kg

31. GB 5009.268-2016 ⁽*⁾Lead (Pb)

Chi (Pb)

Not Detected

Không phát hiện

- 0.01 mg/kg

Note/Ghi chú:
The methods remarked with an asterisk (*) are not currently within the ISO 17025 accreditation scope.§

Phương pháp được đánh dấu một sao (*) chưa thuộc phạm vi công nhận ISO 17025.

The methods without remark of a superscript number were performed by SGS HCM Laboratory; the ones remarked with a superscript number (¹) 

were performed by SGS Can Tho Laboratory; and others remarked with two asterisks (**) were done by subcontractor that was mentioned in the 

parentheses after the method respectively.

§

Phương pháp không được đánh dấu với chỉ số trên được thưc hiện bởi PTN SGS HCM; phương pháp được đánh dấu với chỉ số trên (¹) được thưc 

hiện bởi PTN SGS Cần Thơ; và phép thử được đánh dấu với hai sao (**) được thưc hiện bởi nhà thầu phụ được đề cập trong ngoặc đơn sau 

phương pháp tương ứng.

All methods (e.g.: AOAC, AOCS, AACC, AAFCO, SMEWW, CMMEF, SGS Laboratory developed method...) not stated with the published year 

were on the latest version at the time the tests were conducted.

§

Tất cả các phương pháp (như AOAC, AOCS, AACC, AAFCO, SMEWW, CMMEF, phương pháp thử nội bộ…) không được công bố năm ban hành 

đều là phiên bản mới nhất tại thời điểm kiểm nghiệm.

LOD = Limit of Detection. LOD is referred to the estimated Level of Detection at 50% of probability of detection (eLOD50) when applied to the 

qualitative microbiological analytes, Probability of Detection (POD) when applied to qualitative chemical analytes, or Probability of Identification 

(POI) when applied to identification analytes. The result of the analyte with the concentration below or equal to LOD is reported as Not Detected.

§

LOD = Giới hạn phát hiện. LOD ứng với mức phát hiện ước lượng mà 50% các phép thử nghiệm cho kết quả dương tính (eLOD50) khi áp dụng 

cho chỉ tiêu vi sinh định tính, khả năng phát hiện (POD) khi áp dụng cho chỉ tiêu hóa định tính hoặc khả năng định danh (POI) khi áp dụng cho chỉ 

tiêu nhận danh. Kết quả chất phân tích nhỏ hơn hoặc bằng LOD được báo cáo là Không phát hiện.

LOQ = Limit of Quantification. When the chemical analyte is detected but its concentration is below limit of quantitation (LOQ), the result is 

reported as <LOQ; except for metal analytes that are reported as Not Detected. If the quantifiable result was calculated from sum of individual 

analytes, it was done using unrounded single values without the ones below LOQ. For microbiological analytes, according to the plate count 

testing method with the initial dilution factor of 10, the result of the sample that the relevant colonies were not formed was reported as <10 cfu/g or 

Not Detected (at LOQ = 10 to meet some specific regulations) for samples without further dilution, <100 cfu/g for samples with further dilution of 

10, <1 cfu/mL for pipettable samples without dilution, <10 cfu/sample (or <10 cfu/swab) for hygiene environment samples that are required to 

report on whole tested samples, or <10 cfu/area for hygiene environment samples that are required to report on specific area; according to the 

membrane filter method without further dilution, the result of the sample that the relevant colonies were not formed was reported as <1 cfu per 

sample volume tested or Not Detected per sample volume tested (at LOQ = 1 to meet some specific regulations).
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LOQ = Giới hạn định lượng. Khi chất phân tích hóa học được phát hiện nhưng nồng độ nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ), thì kết quả sẽ được 

thể hiện là <LOQ; ngoại trừ các chỉ tiêu kim loại thì kết quả sẽ được thể hiện là Không phát hiện. Nếu kết quả có thể định lượng được tính từ tổng 

của từng chỉ tiêu, nó được thưc hiện từ các giá trị đơn lẻ chưa được làm tròn và không bao gồm các giá trị nhỏ hơn giới hạn định lượng. Đối với 

chỉ tiêu phân tích vi sinh, theo phương pháp thử nghiệm đổ đĩa với hệ số pha loãng ban đầu là 10, mẫu không phát hiện khuân lạc sẽ được trả kết 

quả <10 cfu/g hoặc Không phát hiện (tại LOQ = 10 để phù hợp với vài luật định cụ thể) đối với mẫu không pha loãng thêm, <100 cfu/g đối với mẫu 

pha loãng thêm 10 lần, <1 cfu/mL đối với mẫu có thể rút được mà không pha loãng, <10 cfu/mẫu (hoặc <10 cfu/swab) đối với mẫu vệ sinh công 

nghiệp yêu cầu báo cáo trên toàn bộ mẫu được kiểm, hoặc <10 cfu/diện tích đối với mẫu vệ sinh công nghiệp yêu cầu báo cáo trên diện tích cụ 

thể; theo phương pháp lọc mà không pha loãng thêm, mẫu không phát hiện khuân lạc sẽ được trả kết quả <1 cfu trên thể tích mẫu được kiểm 

hoặc Không phát hiện trên thể tích mẫu được kiểm (tại LOQ = 1 để phù hợp với vài luật định cụ thể).

_(a) Refer to LOD/LOQ of the individual analytes that were used to calculate the sum item.

_(a) Tham khảo LOD/LOQ của từng chất riêng lẻ tương ứng được dùng để tính chỉ tiêu tổng.

1
§ (US) Carbohydrate (total) factor: 4.07 kcal/g, Fat factor: 8.37 kcal/g, Protein factor: 3.47 kcal/g

 1 kcal = 4.184 kJ (Source: FAO - Food and Nutrition paper 77 (2003) & USDA Food Composition Databases).

(US) Hệ số của cacbonhydrat tổng: 4.07 kcal/g, hệ số của chất béo: 8.37 kcal/g, hệ số của chất đạm: 3.47 kcal/g

 1 kcal = 4.184 kJ (Nguồn: FAO – Thưc phâm và Dinh dưỡng số 77 (2003) & Cơ sở dữ liệu dinh dưỡng thưc phâm quốc gia của USDA).

§ The tests were performed on edible part without shell

Phép thử chỉ được thưc hiện trên phần ăn được, không bao gồm vỏ

PHOTO APPENDIX/PHỤ LỤC HÌNH ẢNH

REPORT RESULTS REFER TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY AND SUCH SAMPLE(S) ARE RETAINED FOR 15 

DAYS ONLY IF THERE ARE NO OTHER SPECIFIC STATEMENTS

Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu đã nhận tại phòng thí nghiệm và mẫu được lưu trữ trong vòng 15 ngày nếu 

không có thông báo đặc biệt khác

This report cancels and supersedes the report No. 0000232872 issued by SGS Vietnam Ltd.

Báo cáo này hủy bỏ và thay thế cho báo cáo có mã số 0000232872 được phát hành bởi Công ty SGS Việt Nam TNHH.

*** END OF THE REPORT ***
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Signed for and on behalf of

SGS Vietnam LTD

Thay Mặt Công ty SGS Việt Nam
Lâm Văn Xự
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